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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

T    N NHÂN DÂN QU N NINH  I U  TH NH  H  C N THƠ  

   

 - Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

 + Chủ tọa phiên họp: Ông Bùi Xuân Ánh – Thẩm phán 

+ Thư ký phiên họp: Bà  han Thị Ngọc Diệp – Th     T   án nh n d n qu n 

Ninh  i u  th nh ph  Cần Thơ. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tham gia 

phiên họp: Bà Lê Thị Nga –  iểm sát viên. 

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, t i tr  s  T   án nh n d n qu n Ninh  i u  

th nh ph  Cần Thơ tiến h nh m  phiên họp sơ thẩm công  h i giải quyết việc d n sự 

th  l  s : 226/2020/TLST-VDS ngày 21 tháng 7 năm 2020 v  việc yêu cầu tuyên b  

một ng ời có  hó  hăn trong nh n thức  l m chủ h nh vi, theo Quyết định m  phiên 

họp s : 226/2020/QĐST-VDS ngày 13 tháng 8 năm 2020  gồm những ng ời tham gia 

t  t ng s u đ y: 

Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị C  sinh năm 1973 

Đị  chỉ: 132/36 đ ờng 3/2  ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  TP Cần Thơ. 

Người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan:      

1/. Bà Lê Thị H  sinh năm: 1943 

Đị  chỉ: 132/36 đ ờng 3/2 ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  TP Cần Thơ. 

2/.Ông Nguyễn Hồng  h  sinh năm: 1966 

Đị  chỉ: 132/36B đ ờng 3/2 ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  TP Cần Thơ. 

3/.Bà Nguyễn Thị Ng  sinh năm: 1969 

Đị  chỉ: 132/36A đ ờng 3/2 ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  TP Cần Thơ. 

4/.Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm: 1970 

Đị  chỉ: 132/36D đ ờng 3/2 ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  TP Cần Thơ. 

5/.Bà Nguyễn Thị Ngọc H  sinh năm: 1979 

Đị  chỉ: 132/36C đ ờng 3/2 ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  TP Cần Thơ. 

6/.Bà Nguyễn Thị Hoa N, sinh năm: 1983 

Đị  chỉ: 132/36C đ ờng 3/2 ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  tp Cần Thơ. 

 (Tất cả đ u có mặt). 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 

Theo đơn yêu cầu ngày 17/7/2020 và bản tự khai ngày 30/7/2020, bà Nguyễn Thị 

C trình bày: Ch  b  l  ông Nguyễn Văn Phú ( chết 25/6/2011)  mẹ b  l  Lê Thị H, sinh 

năm 1943. Ch   mẹ b  có 06 ng ời con gồm: B  l  Nguyễn Thị C (sinh năm 1973); ông 

Nguyễn Hồng Ph (sinh năm 1966); bà Nguyễn Thị Ng (sinh năm 1969); bà Nguyễn Thị 

Th (sinh năm 1970); bà Nguyễn Thị Ngọc H ( sinh năm 1979); bà Nguyễn Thị Ho  N ( 

sinh năm 1983). Mẹ b  l  b  Lê Thị H  sinh năm 1943  v o năm 2012 bị t i n n gi o 

thông chấn th ơng sọ não  dẫn đến mất trí nhớ trong các bệnh l  đặc biệt  hác. 

Vì v y  bà Cúc yêu cầu Tòa án tuyên b  b  Lê Thị H (sinh năm 1943); Đị  chỉ: 

132/36 đ ờng 3/2 ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  TP Cần Thơ có  hó  hăn trong 

nh n thức  l m chủ h nh vi. Đồng thời  xác định bà l  ng ời giám hộ cho bà Lê Thị H 

theo quy định củ  pháp lu t. 

Theo các Bản tự khai của các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các ông, 

bà Nguyễn Hồng Ph, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị Ngọc H, Nguyễn Thị Hoa N, Nguyễn 

Thị Ng cùng trình bày: Th ng nhất với trình b y củ  bà Nguyễn Thị C, ch   mẹ các 

ông  b  đã chết  có tất cả 06 ng ời con nh  nêu trên, trong đó mẹ ruột l  b  Lê Thị H từ 

 hi bị n n gi o thông dẫn đến mất trí nhớ   hó  hăn trong gi o tiếp. Vì v y  th ng nhất 

với yêu cầu củ  bà Nguyễn Thị C đ  nghị T   án tuyên b  b  Lê Thị H (sinh năm 1943) 

có  hó  hăn trong nh n thức  l m chủ hành vi và th ng nhất chỉ định bà Cúc l  ng ời 

giám hộ theo quy định củ  pháp lu t. 

 Tại phiên họp, 

 Ng ời yêu cầu b  Nguyễn Thị C và các ng ời có quy n lợi  nghĩ  v  liên quan  

giữ nguyên yêu cầu v     iến nêu trên. 

 Kiểm sát viên phát biểu quan điểm:  

+ V  t  t ng: Thẩm phán và Th  ký phiên họp trong quá trình giải quyết việc d n 

sự đã tu n theo đúng quy định củ  pháp lu t; việc th  l  giải quyết việc d n sự l  đúng 

thẩm quy n; việc thu th p chứng cứ củ  T   án  việc cung cấp chứng cứ củ  đ ơng sự 

đúng quy định củ  pháp lu t. Các đ ơng sự thực hiện đúng v  quy n v  nghĩ  v  t  

t ng theo quy định củ  Bộ lu t T  t ng d n sự. 

+ V  nội dung  đ  nghị T   án áp d ng các Đi u 376  Đi u 378 Bộ lu t T  t ng 

d n sự năm 2015; Đi u 23  Đi u 47  Đi u 48  Đi u 49  Đi u 53, Đi u 54  Đi u 57  Đi u 

58 v  Đi u 59 Bộ lu t D n sự năm 2015;  Chấp nh n yêu cầu củ  bà Nguyễn Thị C v  

việc yêu cầu tuyên b  b  Lê Thị H l  ng ời có  hó  hăn trong nh n thức  l m chủ h nh 

vi v  chỉ định b  Nguyễn Thị C l  ng ời giám hộ cho b  Hà. 

 

NH N ĐỊNH CỦ  T    N: 
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S u  hi nghiên cứu các t i liệu  chứng cứ có trong hồ sơ việc d n sự đ ợc thẩm 

tr  t i phiên họp;    iến củ  các đ ơng sự v  qu n điểm củ  đ i diện Viện  iểm sát t i 

phiên họp  T   án nh n d n qu n Ninh  i u nh n định: 

[1] Về quan hệ pháp luật: Bà Nguyễn Thị C yêu cầu T   án tuyên b  bà Lê Thị 

H có  hó  hăn trong nh n thức  l m chủ h nh vi, nên qu n hệ pháp lu t đ ợc xác định 

l  “Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. Yêu 

cầu củ  đ ơng sự thuộc thẩm quy n giải quyết củ  T   án nh n d n qu n Ninh  i u 

theo  hoản 1 Đi u 27  điểm    hoản 2 Đi u 35  điểm    hoản 2 Đi u 39 Bộ lu t T  

t ng d n sự năm 2015. 

 [2] Xét nội dung yêu cầu: 

 [2.1].Qua yêu cầu củ  bà Nguyễn Thị C v  việc tuyên b  có khó khăn trong nh n 

thức  l m chủ h nh vi đ i với b  Lê Thị H thấy rằng: 

Căn cứ v o  ết lu n giám định pháp y t m thần s  169/2020/ LGĐYC ngày 

19/6/2020 củ  Trung t m Pháp y t m thần  hu vực T y N m Bộ đã  ết lu n:  

“- Về y học: Hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần: Mất trí trong các bệnh lý 

đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác ( F02.8-ICD10). 

- Về năng lực: Hiện tại đương sự có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Nh  v y  căn cứ theo  ết lu n giám định nêu trên  đ i chiếu theo quy định t i 

 hoản 1 Đi u 23 Bộ lu t D n sự năm 2015 việc yêu cầu củ  b  Nguyễn Thị C tuyên b  

ng ời có  hó  hăn trong nh n thức  l m chủ h nh vi đ i với b  Lê Thị H l  phù hợp với 

quy định củ  pháp lu t nên có cơ s  để chấp nh n.  

[2.2].Xét yêu cầu chỉ định người giám hộ. 

Xét bà Lê Thị H  có chồng l  ông Nguyễn Văn Phú ( Đã chết)  chỉ c n các con 

ruột nh  nêu trên  b  Nguyễn Thị C đ ợc các chị  em th ng nhất cử l  ng ời giám hộ. 

Ngoài ra, căn cứ phiếu lịch t  pháp s  4592/STP-LLTP  ng y 07/8/2020 củ  S  T  

pháp thành ph  Cần Thơ đã xác nh n bà Nguyễn Thị C  sinh năm 1973 không có án 

tích. Do đó Đ i chiếu với các quy định t i điểm d   hoản 1 Đi u 47  Đi u 48 v  Đi u 

49;  hoản 4 Đi u 54 Bộ lu t D n sự năm 2015 thì bà Nguyễn Thị C đủ các đi u  iện 

củ  ng ời giám hộ cho bà Hà nên yêu cầu n y l  có cơ s  để chấp nh n.  

Với t  cách l  ng ời giám hộ cho bà Lê Thị H thì bà Nguyễn Thị C có các quy n 

v  nghĩ  v  theo quy định t i Đi u 57   hoản 2 Đi u 58 v   hoản 2 Đi u 59 Bộ lu t 

D n sự năm 2015. Mọi gi o dịch d n sự liên qu n đến t i sản củ  bà Lê Thị H sẽ do bà 

Nguyễn Thị C thực hiện với t  cách đ i diện theo pháp lu t.  

Từ những ph n tích nêu trên, Tòa án th ng nhất theo qu n điểm củ  đ i diện 

Viện  iểm sát th m gi  phiên họp, chấp nh n yêu cầu củ  bà Nguyễn Thị C. 

[3] Về lệ phí xét việc dân sự: Bà Nguyễn Thị C phải nộp theo Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 củ  Ủy b n th ờng v  Qu c Hội (Quy định v  

mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  v  sử d ng án phí v  lệ phí T   án). 
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QUYẾT ĐỊNH 

 - Căn cứ: Khoản 1 Đi u 27  điểm    hoản 2 Đi u 35  điểm    hoản 2 Đi u 39  

Đi u 361; Đi u 367  Đi u 369, Đi u 370, Đi u 371  Đi u 372  Đi u 376 v  Đi u 378 

củ  Bộ lu t T  t ng d n sự năm 2015;  

 hoản 1 Đi u 23, điểm d  hoản 1 Đi u 47  Đi u 48  Đi u 49   hoản 4 Đi u 54, 

Đi u 57   hoản 2 Đi u 58 v   hoản 2 Đi u 59 Bộ lu t D n sự năm 2015; 

Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ng y 30 tháng 12 năm 2016 củ  Ủy b n 

th ờng v  Qu c hội v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  v  sử d ng án phí v  lệ 

phí Tòa án;  

1. Chấp nh n yêu cầu tuyên b  một ng ời có  hó  hăn trong nh n thức  l m chủ 

hành vi củ  ng ời yêu cầu là bà Nguyễn Thị C; 

- Tuyên bố: Bà Lê Thị H (Giới tính: Nữ), sinh năm 1943 – C  trú t ị s  132/36  

đ ờng 3/2  ph ờng H ng Lợi  qu n Ninh  i u  th nh ph  Cần Thơ là ng ời có khó 

 hăn trong nh n thức  l m chủ h nh vi. 

2. Bà Nguyễn Thị C là ng ời giám hộ cho bà Lê Thị H. 

3. Bà Nguyễn Thị C có quy n v  nghĩ  v  củ  ng ời giám hộ theo quy định củ  

pháp lu t. Mọi gi o dịch liên qu n đến t i sản củ  bà Lê Thị H sẽ do bà Nguyễn Thị C 

thực hiện với t  cách đ i diện theo pháp lu t. 

4. Lệ phí xét việc d n sự: Bà Nguyễn Thị C phải nộp 300.000 đồng (B  trăm 

ng n đồng)  nh ng đ ợc chuyển từ ti n t m ứng lệ phí s ng lệ phí theo biên l i thu t m 

ứng án phí  lệ phí s  002819  ng y 17/7/2020 t i Chi c c Thi h nh án d n sự qu n Ninh 

 i u  TP Cần Thơ. 

5. Đ ơng sự có quy n  háng cáo quyết định n y trong h n 10 ng y  ể từ ng y 

Tòa án ra quyết định. Viện  iểm sát có quy n  háng nghị theo  hoản 2 Đi u 372 củ  

Bộ lu t T  t ng d n sự. 

6. Quy n yêu cầu thi h nh án  nghĩ  v  thi h nh án  thời hiệu yêu cầu thi h nh án 

theo quy định củ  Lu t Thi h nh án d n sự đ i với những quyết định đ ợc thi h nh theo 

quy định t i Đi u 482 Bộ lu t T  t ng d n sự. 

 

  
Nơi nhận: 

- Đ ơng sự; 

- VKSND Q.Ninh  i u; 

- Chi c c THADS Q. Ninh  i u; 

- TAND TP.Cần Thơ; 

- L u hồ sơ.            

    THẨM  H N - CHỦ TỌ   HIÊN HỌ  

 

 

 

 

     BÙI XUÂN ÁNH 
 

 


